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DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH  

NGÀNH XÂY DỰNG – LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số          /2026/QĐ-TTg ngày       tháng      năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh chính 

Tiêu thụ năng lượng 

(TOE) 

I. Trung du và miền núi phía Bắc 

1. Tỉnh Cao Bằng 

1 Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng 

Cao Bằng 

Số 040, Tổ dân phố 17, phường 

Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 3.526,00 

2 Công ty cổ phần gốm Tân Phong Tổ dân phố Nam Phong 1, 

phường Thục Phán, tỉnh Cao 

Bằng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.962,00 

2. Tỉnh Lai Châu 

3 Công ty Cổ phần xi măng Norcem Yên Bình 

tại Lai Châu 

Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu Sản xuất xi măng 1.459,00 

3. Tỉnh Lào Cai 

4 Nhà máy xi măng Yên Bái, Công ty cổ phần 

xi măng và khoáng sản Yên Bái 

Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai  Sản xuất xi măng  11.165,00 

5 Nhà máy xi măng Yên Bình, Công ty cổ 

phần xi măng Yên Bình 

Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai  Sản xuất xi măng  10.494,00 

4. Tỉnh Lạng Sơn 

6 Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành Thôn Cây Hồng, xã Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

Sản xuất Clinker, xi măng 85.784,22 

7 Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn 

Sản xuất xi măng  7.789,00 

8 Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành Khối 28, phường Kỳ Lừa, tỉnh 

Lạng Sơn 

Sản xuất vật liệu xây dựng   

5. Tỉnh Phú Thọ 

9 Công ty CP xi măng X18 Xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ Sản xuất xi măng 34.097,00 
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10 TNHH MTV xi măng Trung Sơn Xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ Sản xuất xi măng 14.763,00 

11 Nhà máy xi măng Trung Sơn (BM) Xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ Sản xuất xi măng 36.971,00 

12 Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn Xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ Sản xuất xi măng 69.672,00 

13 Công ty CP xi măng Phú Thọ Xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Sản xuất xi măng 76.098,00 

14 Công ty CP xi măng VICEM Sông Thao Xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ Sản xuất xi măng 9.764,00 

15 Công ty CP TASA Group Phường Nông Trang, tỉnh Phú 

Thọ 

Sản xuất vật liệu xây dựng 10.385,00 

16 Công ty CP Gốm sứ CTH Phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ Sản xuất vật liệu xây dựng 3.874,00 

17 Công ty CP Takao Việt Nam Khu công nghiệp Trung Hà, xã 

Dân Quyền, tỉnh Phú Thọ 

Sản xuất vật liệu xây dựng 6.930,00 

18 Công ty CP gốm sứ HACECO Xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 2.836,00 

19 Công ty CP VLXD Vĩnh Thịnh Phú Thọ Xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 5.907,00 

20 Công ty CP Thắng Cường Phường Thanh Miếu, tỉnh Phú 

Thọ 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.228,00 

21 Công ty CP Takao Granite Xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ Sản xuất vật liệu xây dựng 5.938,00 

22 Công ty CP ngói AMADO Xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát 8.483,00 

23 Công ty CP Viglacera Thăng Long Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát 30.765,00 

24 Công ty CP Prime Tiền Phong Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát 34.209,00 

25 Công ty CP Prime Vĩnh Phúc Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát 12.873,00 

26 Công ty CP Prime Ngói Việt Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất vật liệu xây dựng 28.903,00 

27 Công ty CP Prime Đại Việt Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát 28.376,00 

28 Công ty CP Prime Yên Bình Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát 23.015,00 

29 Công ty CP công nghiệp Á Mỹ Xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát 18.409,00 

30 Công ty TNHH Vitto - VP Xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ Sản xuất vật liệu xây dựng 26.975,00 

31 Công ty CP TTC Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát 4.060,00 

32 NM xi măng Xuân Sơn Xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ Sản xuất xi măng   

33 Công ty CP công nghiệp Hera Xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát   

34 Công ty TNHH SX & TM Việt Anh Xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp lát   

35 Công ty CP VLXD Tam Đảo Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

36 Công ty TNHH Tùng Phương Xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ Sản xuất vật liệu xây dựng   

37 Công ty CP VLXD An Dương Xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   
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38 Công ty CP VLXD Đồng Tĩnh Xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú 

Thọ 

Sản xuất gạch   

39 Công ty TNHH Hùng Anh Xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

40 Công ty Gốm XD Yên Thạch Xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

41 Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ Xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

42 Công ty CP Đầu tư PT VLXD Quang Minh Xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

43 Công ty TNHH MTV Hồng Quảng Phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

44 Công ty CP Viglacera Xuân Hoà Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

45 Công ty CP đầu tư xây dựng Nội Thành Phường Nông Trang, tỉnh Phú 

Thọ 

Sản xuất gạch   

46 Công ty TNHH Chiến Thắng Xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

47 Công ty CP ĐT xây dựng Bắc Á Xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

48 Công ty TNHH MTV Chí Hưng Xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

49 Công ty CP gạch Yên Bình Xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

50 Công ty CP xây dựng Tài Chính Xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

51 Công ty CP gốm xây dựng Ba Triệu Xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

52 Công ty CP Khoáng sản và VLXD Tự Lập Xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ Sản xuất vật liệu xây dựng 1.341,00 

53 Công ty TNHH Quyết Thắng Xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Sản xuất vật liệu xây dựng 1.559,00 

54 Công ty TNHH Đức Vinh Quang Xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 5.942,00 

55 Công ty TNHH Thuận Thắng Xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 2.939,00 

56 Công ty TNHH Hoa Mai Xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 4.803,00 

57 Công ty TNHH Vân Trang Xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ Sản xuất xi măng 10.429,00 

58 Công ty TNHH Khánh Duy Xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ Sản xuất vật liệu xây dựng   

59 Công ty TNHH Thiên An Xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

60 Công ty TNHH Thái Hoàng Xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

61 DNTN Thanh Hòa Xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

62 Công ty TNHH MTV gạch Minh Sơn Xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

63 Công ty Gạch Tuynel Thanh Lâm Xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 1.635,00 

64 Công ty Đầu tư và thương mại Hà Bích Xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 4.962,00 

65 Công ty cổ phần Anh Hoàng Xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 3.751,00 

66 Công ty TNHH Phúc Hưng Xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 5.208,00 
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67 Công ty CP XD và TM Đào Xá Xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 2.459,00 

68 Công ty CP xây dựng và TM Đại Quang Xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ Vận chuyển hành khách, 

hàng hóa 

  

69 Công ty CP Sản xuất TM Thạch Sơn Xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

70 DNTN than mỏ Việt Dũng Xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

71 Hộ ông Nguyễn Văn Tuấn Xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

72 Công ty TNHH Trường Sơn Phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch   

73 Công ty CP Tập đoàn Vitto Xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ Gạch men 5.295,00 

74 Công ty CP Helen Việt Anh Xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch 1.303,00 

75 Công ty TNHH JNTC Vina Lô B8, Khu công nghiệp Thụy 

Vân, phường Nông Trang, tỉnh 

Phú Thọ 

Sản xuất kính xây dựng 14.739 

6. Tỉnh Sơn La 

76 Công ty CP Xi măng Mai Sơn Xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La Sản xuất xi măng 36.246,00 

77 Nhà máy gạch Tuynel Quyết Tiến Sông Mã 

- Công ty CP Quyết Tiến Sông Mã 

Xã Sông Mã, tỉnh Sơn La Sản xuất vật liệu xây dựng 2.732,00 

78 Nhà máy gạch Tuynel Phù Yên - Công ty cổ 

phần Thành An Sơn La 

Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La Sản xuất vật liệu xây dựng 7.270,00 

79 Nhà máy gạch Tuynel Mộc Châu - Công ty 

cổ phần vật liệu xây dựng 1 Sơn La 

Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La Sản xuất vật liệu xây dựng 1.875,00 

80 Nhà máy gạch Tuynel Sơn Hưng Trung - 

Công ty TNHH MTV Sơn Hưng Trung 

Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La Sản xuất vật liệu xây dựng 3.037,00 

81 Nhà máy gạch Tuynel Mường Bon - Công 

ty cổ phần gạch Mai Sơn 

Xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La Sản xuất vật liệu xây dựng 2.893,00 

7. Tỉnh Thái Nguyên 

82 Nhà máy sản xuất xi măng La Hiên Km 18, xã La Hiên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Sản xuất xi măng 74.907,00 

83 Nhà máy sản xuất xi măng Quán Triều Xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất xi măng 78.773,00 

84 Nhà máy xi măng Quang Sơn Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất xi măng 15.523,00 

85 Công ty cổ phần Prime Phổ Yên TDP Thượng, phường Trung 

Thành, tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất gạch ốp lát 10.463,00 
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8. Tỉnh Tuyên Quang 

86 Công ty cổ phần xi măng Tân Quang Phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang 

Sản xuất xi măng, vôi và 

thạch cao 

629.136,51 

87 Nhà máy gạch tuynel Viên Châu 2 Phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang 

Sản xuất vật liệu xây dựng 23.455,41 

88 Nhà máy gạch tuynel Viên Châu Phường An Tường, tỉnh Tuyên 

Quang 

Sản xuất vật liệu xây dựng 18.265,86 

89 Nhà máy gạch tuynel Thái Sơn Xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang Sản xuất vật liệu xây dựng 248.358,59 

90 Nhà máy xi măng Tuyên Quang, Công ty cổ 

phần xi măng Tuyên Quang 

Số 02, đường Kim Bình, xóm 1, 

Phường Nông Tiến, Tuyên 

Quang 

Sản xuất xi măng   

91 Nhà máy sản xuất gạch - Công ty TNHH 

Long Thắng 

Xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang Sản xuất vật liệu xây dựng 16.937,04 

9. Tỉnh Điện Biên 

92 Nhà máy xi măng Điện Biên Bản Na Hai, xã Sam Mứn, tỉnh 

Điện Biên 

Sản xuất xi măng 27.056,76 

II. Đồng bằng sông Hồng 

10. Thành phố Hà Nội 

93 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn Thôn Nam Sơn, xã Xuân Mai, 

thành phố Hà Nội 

Sản xuất xi măng 7.105,00 

94 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây Thôn Phú Dư, xã Hòa Xá, thành 

phố Hà Nội 

Sản xuất xi măng 1.374,00 

95 Công ty cổ phần Twin- Peaks  Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc 

Hà, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại (văn 

phòng)  

7.447,69 

96 Công ty TNHH Liên doanh khách sạn thống 

nhất Metropole (Khách sạn Sofitel Legend 

Metropole) 

15 Ngô Quyền, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  7.160,70 

97 Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam Số 54 Liễu Giai, phường Giảng 

Võ, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  43.853,44 

98 Công ty TNHH S.A.S.- CTAMAD (Khách 

sạn Melia Hà Nội) 

44 Lý Thường Kiệt, phường Cửa 

Nam, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.518,00 
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99 Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 

198  

Số 198 Trần Quang Khải, thành 

phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  4.650,00 

100 Công ty TNHH Tân Mỹ  Số 77 Lê Văn Hưu, phường Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.217,00 

101 Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây (Khách sạn 

Pan Pacific Hanoi) 

Số 3 Phó Đức Chính, phường Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.034,00 

102 Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Fortuna  Số 6B Láng Hạ, phường Giảng 

Võ, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.086,00 

103 Công ty Cổ phần Vincom Retail -TTTM 

Vincom Center Nguyễn Chí Thanh 

Số 54A Nguyễn Chí Thanh, 

phường Láng, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.824,00 

104 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa 

Bình 

Số 1-2 phố Thái Hà, phường 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  3.084,00 

105 Công ty TNHH vận hành Vincom Retail - 

Long Biên 

Tòa nhà văn phòng Symphony, 

đường Chu Huy Mân, KĐT Sài 

Đồng, phường Việt Hưng, thành 

phố Hà Nội 

Tòa nhà thương mại  1.861,00 

106 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương 

mại The Garden (TTTM The Garden) 

Tầng 2 TTTM The Garden, KĐT 

The Manor, đường Mễ Trì, 

phường Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

Tòa nhà thương mại  1.214,00 

107 Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng 

Quân (Khách sạn Sheraton Hanoi West) 

Số 36 Lê Đức Thọ, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.168,00 

108 Công ty TNHH Quản lý Khách sạn - 

Bitexco (Khách sạn JW Marriott Hà Nội) 

Số 8 Đỗ Đức Dục, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  2.678,00 

109 Công ty TNHH Một Thành Viên AON Vina 

(Tòa nhà Keangnam) 

Keangnam Hanoi Tower, Khu E6 

KĐT mới Cầu Giấy, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà Nội 

Tòa nhà thương mại  8.717,00 

110 Công ty TNHH Phát triển Du lịch khách sạn 

Hà Nội (Khách sạn Intercontinental Hanoi 

Westlake) 

Số 5 phố Từ Hoa, phường Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.587,00 
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111 Công ty Cổ phần SYRENA  Số 51 đường Xuân Diệu, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.285,00 

112 Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội  Số 272 Võ Chí Công, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  2.348,00 

113 Công ty Liên doanh TNHH BERJAYA Hồ 

Tây (Khách sạn Sheraton HaNoi) 

K5 Nghi Tàm, phường Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.086,00 

114 Công ty Cổ phần Vincom Retail (TTTM 

Vincom Mega Mall Royal City) 

72A Nguyễn Trãi, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  2.038,00 

115 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và 

Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long (Trung 

tâm Thương mại Go! Thăng Long) 

222 Trần Duy Hưng, phường 

Yên Hòa, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.394,00 

116 Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà 

Nội (Khách sạn Grand Plaza Hà Nội) 

Số 117 đường Trần Duy Hưng, 

phường Yên Hòa, thành phố Hà 

Nội 

Tòa nhà thương mại  3.222,00 

117 Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và 

Nhà ở Hà Nội (Tòa nhà Indochina Plaza Hà 

Nội) 

Số 241 đường Xuân Thủy, Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  1.397,00 

118 Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam 

(Cơ sở Long Biên) 

Số 27 đường Cổ Linh, phường 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  4.650,00 

119 Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam 

(Cơ sở Hà Đông) 

Phường Dương Nội, thành phố 

Hà Nội  

Tòa nhà thương mại  2.412,00 

120 Công ty TNHH Toto Việt Nam Lô F-1, F-2, F-3, F-4, KCN 

Thăng Long, xã Kim Chung, 

thành phố Hà Nội 

Sản xuất gạch gốm ốp lát 1.206,00 

11. Thành phố Hải Phòng 

121 Nhà máy xi măng Chinfon 288 Bạch Đằng, Phường Bạch 

Đằng, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất xi măng 303.868,00 

122 Nhà máy xi măng Hải Phòng (Công ty 

TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hải 

Phòng) 

TDP Chiến Thắng, phường Bạch 

Đằng, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất xi măng 141.449,00 
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123 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Saint- 

Gobain Bắc Việt Nam 

Tổ dân phố Đoan, phường Nam 

Triệu, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất thạch cao 1.019,00 

124 Công ty TNHH MTV xi măng Vicem 

Hoàng Thạch 

Khu Bích Nhôi 2, Phường Nhị 

Chiểu, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất xi măng 298.923,00 

125 Công ty TNHH Phú Tân Cụm Công nghiệp Hiệp Sơn, 

Phường Phạm Sư Mạnh, thành 

phố Hải Phòng 

Sản xuất xi măng 36.214,00 

126 Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng 

Thành Công III 

Phường Phạm Sư Mạnh, thành 

phố Hải Phòng 

Sản xuất xi măng 47.694,00 

127 Công ty cổ phần xi măng Phúc Sơn Đường Vũ Mạnh Hùng, phường 

Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất xi măng 18.243,00 

128 Công ty TNHH Nice Ceramic KCN Cộng Hòa, Phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 50.155,00 

129 Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Âu Châu Xã Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.637,00 

130 Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường Km 28+100m, Quốc lộ 18, 

phường Phả Lại, thành phố Hải 

Phòng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.256,00 

131 Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Hà 

Nội 

108 Nguyễn Thị Duệ, phường Lê 

Thanh Nghị, thành phố Hải 

Phòng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.688,00 

132 Công ty cổ phần Hoàng Tiến Phường Trần Nhân Tông, thành 

phố Hải Phòng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 23.776,00 

133 Công ty cổ phần Redstar Cera Thôn Trúc, phường Trần Hưng 

Đạọ, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 26.112,00 

134 Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng 

Thành Công 

Thôn Quỳnh Khê, xã Kim 

Xuyên, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất xi măng 1.264,00 

135 Công ty cổ phần Thế Giới CCN Tân Dân, phường Lê Đại 

Hành, thành phố Hải Phòng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 9.801,00 

12. Tỉnh Bắc Ninh 
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136 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã 

Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Vật liệu xây dựng 1.887,87 

137 Công ty Cổ phần Catalan Xã Văn Môn, xã Văn Môn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất gạch ốp lát 7.954,61 

138 Nhà máy Viglacera Yên Phong Khu công nghiệp Yên Phong, xã 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Vật liệu xây dựng 9.624,27 

139 Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam Khu công nghiệp Quế Võ (KV 

mở rộng), phường Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất thủy tinh 35.454,77 

140 Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC Khu công nghiệp Quế Võ 2, 

phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Gạch ốp lát 3.460,30 

141 Công ty Cổ phần Cotto Mikado Xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất vật liệu xây dựng 11.157,34 

142 Công ty TNHH Thạch Bàn Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.353,71 

143 Công ty cổ phần An Hưng Pottery Thôn Trung Thành, xã Hợp 

Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.403,00 

144 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hòa Một phần lô CNC1, CCN Hợp 

Thịnh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.195,00 

145 Công ty cổ phần Hòa Sơn Lô số CNC1, CCN Hợp Thịnh, 

xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.545,00 

146 Công ty TNHH phát triển Hoàng Sơn Phát Thôn Vân Cẩm, xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.168,00 

147 Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Quang 

Minh 

Thôn Hữu Định, xã Hợp Thịnh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.517,00 

148 Công ty cổ phần Hợp Thịnh Phát Thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 3.263,00 

149 Công ty cổ phần Hoàn Hảo Km10, quốc lộ 31, thôn Đại 

Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 3.725,00 

150 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại 

Lục 

Thôn Ngoài, xã Tiên Lục, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.601,00 
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151 Công ty cổ phần Đại Thắng Thôn Tiền Đình, phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.004,00 

152 Công ty cổ phần Hưng Thịnh Tân Yên Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc 

Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.032,00 

153 Công ty cổ phần sản xuất gạch Đất Việt Thôn Hạ, xã Tân Yên, tỉnh Bắc 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.703,00 

154 Công ty TNHH Sản xuất và XD Hưng 

Thịnh 

Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc 

Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.847,00 

155 Công ty cổ phần gốm Đông Sơn Thôn Trường Sơn, xã Bố Hạ, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 12.220,00 

156 Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất gạch Ngọc 

Việt 

Thôn Vàng, xã Bắc Lũng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.016,00 

157 Công ty cổ phần gạch ngói cổ Bát Tràng Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.626,00 

158 Công ty cổ phần Thiên Phú Thôn Đồng Dinh, xã Lục Nam, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.655,00 

159 Công ty Thương mại Thịnh Phát Km 29+700, Quốc lộ 37, xã Lục 

Nam, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 12.588,00 

160 Công ty TNHH Gạch tuynel Tiên Hưng Thôn 19, xã Lục Nam, tỉnh Bắc 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.647,00 

161 Công ty TNHH Phương Sơn Thôn An Thịnh, xã Lục Nam, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.201,00 

162 Công ty TNHH Hoàng Mạnh Việt Thôn Vũ Trù Đồn, xã Cẩm Lý, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.706,00 

163 Công ty TNHH Nam Cường Sơn Động Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, tỉnh Bắc 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.184,00 

164 Công ty cổ phần gốm Sơn Động hôn Nhân Định, xã Yên Định, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.939,00 

165 Công ty cổ phần Clever Thôn Lâm, xã Nam Dương, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 6.252,00 
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166 Công ty TNHH Cầu Sim hôn Ngân Đài, phường Việt Yên, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.223,00 

167 Công ty cổ phần Bảo Long Bắc Ninh Thôn Bói, phường Tự Lạn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 3.786,00 

168 Công ty TNHH gạch Bích Động Khu 3, phường Việt Yên, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.233,00 

169 Công ty TNHH phát triển khai khoáng 

Tường Long 

Thôn Trung, phường Việt Yên, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 3.361,00 

170 Công ty cổ phần ĐTXD và thương mại Ninh 

Giang 

Thôn Tân Thịnh, phường Tân 

An, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.507,00 

171 Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn Thôn Đông Hương, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.590,00 

172 Công ty cổ phần gạch Trường Sơn Bắc 

Giang 

Thôn Yên Tập Bến, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.014,00 

173 Công ty cổ phần gạch tuynel Đa Thịnh Thôn Đa Thịnh, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 6.898,00 

174 Công ty cổ phần Bắc Hải Hưng Thôn Liên Sơn, phường Tân An, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.478,00 

175 Công ty TNHH gạch ngói Trí Yên Thôn Hùng Sơn, phường Tân An, 

tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.556,00 

176 Công ty TNHH Thắng Lợi Thôn Minh Phương, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.707,00 

13. Tỉnh Hưng Yên 

177 Công ty Cổ phần đầu tư Royal Việt Nam Thôn Thọ Bình, xã Triệu Việt 

Vương, tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 3.816,00 

178 Công ty TNHH Toko Việt Nam Xã Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, 

tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 7.626,00 

179 Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam 

(Nhà máy 4,5) 

Khu công nghiệp Phố Nối A, xã 

Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất sứ vệ sinh cao cấp 4.338,00 

180 Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam 

(nhà máy 6,7) 

Xã Lạc Đạo, xã Lạc Đạo, tỉnh 

Hưng Yên 

Sản xuất sứ vệ sinh cao cấp 4.824,00 
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181 Công ty Cổ phần NPG Hưng Yên Xã Lạc Đạo, xã Lạc Đạo, tỉnh 

Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 19.983,00 

182 Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu Khu công nghiệp Tiền Hải, xã 

Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.247,00 

183 Công ty TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh Khu công nghiệp, xã Đồng Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.728,00 

184 CN Công ty CP Viglacera Tiên Sơn Khu công nghiệp Tiền Hải, xã 

Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 17.529,00 

185 Chi nhánh Công ty CP Kỹ thương Thiên 

Hoàng 

Thôn Thanh Tây, xã Đồng Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.595,00 

186 Công ty cổ phần Cerinco Hà Nội Khu công nghiệp Tiền Hải, Thôn 

Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng 

Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.240,00 

187 Công ty Cổ phần Videcor Khu công nghiệp Tiền Hải, xã 

Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.913,00 

188 Công ty Cổ phần Kính an toàn Việt Nhật Km 29+500 quốc lộ 5A, cầu 

Lường, phường Thượng Hồng, 

tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 3.213,00 

189 Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Chi 

nhánh Hưng Yên) 

Lô đất M7, M8 Khu công nghiệp 

Thăng Long II, phường Đường 

Hào, tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

6.865,00 

190 Chi nhánh Công ty cổ phần Kỹ thương 

Thiên Hoàng, Nhà máy gạch men Mikado 

Khu công nghiệp Đông Lâm, Xã 

Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên 

Sản xuất gạch ốp lát 17.945,00 

14. Tỉnh Ninh Bình 

191 Nhà máy xi măng Bút Sơn Phường Lý Thường Kiệt, tỉnh 

Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 237.149,00 

192 Nhà máy xi măng Hoàng Long Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 40.102,00 

193 Nhà máy xi măng Thành Thắng Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 47.872,00 



13 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh chính 

Tiêu thụ năng lượng 

(TOE) 

194 Công ty cổ phần Vissai Hà Nam – Dây 

chuyền 1 

Thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 96,13 

195 Nhà máy xi măng Xuân Thành Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 181.619,00 

196 Nhà máy gạch không nung Hợp Tiến Thôn Lời, xã Thanh Liêm, tỉnh 

Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 1.414,00 

197 Công ty cổ phần Vissai Hà Nam – Dây 

chuyền 2 

Thôn Nam Công, xã Thanh Lâm, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 76.220,00 

198 Nhà máy xi măng Vissai Ninh Bình Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 270.889,00 

199 Nhà máy xi măng Duyên Hà Thôn Hệ, phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 1.625,00 

200 Công ty TNHH Vicem xi măng Tam Điệp 27 Chi Lăng, phường Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 224.307,00 

201 Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

Sản xuất xi măng 9.003,00 

202 Công ty cổ phần xi măng Hệ Dưỡng Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

Sản xuất xi măng 1.174,00 

203 Công ty TNHH kính nổi Hạ Long - CFG KCN Khánh Cư, xã Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất kính xây dựng 79.383,00 

204 Công ty Cổ phần Minh Quang Hamico Phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình Sản xuất vật liệu xây dựng 1.148,00 

205 Công ty CP Khai thác khoáng sản Thông 

Đạt 

Thung Mơ, xã Tân Thanh, tỉnh 

Ninh Bình 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.091,00 

206 Công ty CP ĐT Xây Dựng Giao Thông 577 Mỏ Núi Cuối Hồ Trứng, phường 

Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.017,00 

207 Công ty cổ phần Xi măng Long Thành Phường Lý Thường Kiệt, tỉnh 

Ninh Bình 

Sản xuất xi măng 11.736,00 

208 Công ty cổ phần Hacera Khu công nghiệp Châu Sơn, 

phường Châu Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

Sản xuất gạch men 2.386,00 

15. Tỉnh Quảng Ninh 
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209 Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long Phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất xi măng 133.082,00 

210 Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất xi măng 696.351,00 

211 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long Xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất xi măng 75.776,00 

212 Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng 

Ninh 

Phường Yên Tử, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất xi măng 92.257,00 

213 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 20.770,00 

214 Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 8.084,00 

215 Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy QN Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 6.734,00 

216 Công ty Cổ phần Gạch ngói Bình Dương Phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.759,00 

217 Công ty TNHH Vi Sơn Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 7.291,00 

218 Công ty Cổ phần Sông Hồng 12 Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.301,00 

219 Công ty Cổ phần gốm xây dựng Yên Thọ Phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.457,00 

220 Công ty TNHH gốm xây dựng Hoàng Quế 

QN 

Phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 16.281,00 

221 Công ty Cổ phần Gốm mầu Hoàng Hà Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 31.797,00 

222 Công ty Cổ phần Gạch ngói Kim Sơn Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.313,00 

223 Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt Phường Bình Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.477,00 

224 Công ty Cổ phần Vĩnh Thắng Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu từ đất sét 30.854,00 
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225 Công ty Cổ phần gạch Clinker - Viglacera Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu từ đất sét 2.121,00 

226 Công ty TNHH SX gạch xây dựng Hải Hà Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.322,00 

227 Công ty Cổ phần Thành Đạt Phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.508,00 

228 Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.189,00 

229 Công ty TNHH vật liệu mới BBL HOME Khu công nghiệp Đông Mai, tỉnh 

Quảng Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 7.331,00 

230 Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt Phường Bình Khê, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.407,00 

231 Công ty TNHH Vôi Hạ Long Quảng Ninh Phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất gạch 1.178,00 

232 Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Thanh Sơn Phường Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất gốm 1.480,00 

233 Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Uông Bí Phường Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất gốm 2.229,00 

234 Công ty TNHH Hoàng Quế 22 - 12 Phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 17.229,00 

III. Bắc Trung Bộ 

16. Thành phố Huế 

235 Công ty Hữu hạn Xi măng Luks Việt Nam Phường Hương Trà, thành phố 

Huế 

Sản xuất xi măng 26.423,00 

236 Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Phường Phong Điền, thành phố 

Huế 

Sản xuất xi măng 110.827,00 

237 Công ty TNHH Vitto Phú Lộc Lô CN 3-10-12, Khu công nghiệp 

La Sơn, xã Hưng Lộc, thành phố 

Huế 

Sản xuất gạch men 9.648,00 
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238 Công ty Cổ phần Frit Huế Lô 1A, Khu công nghiệp Phú 

Bài, phường Phú Bài, thành phố 

Huế 

Sản xuất men frit 16.905,00 

239 Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân Khu B, Khu công nghiệp Phong 

Điền, phường Phong Điền, thành 

phố Huế 

Sản xuất men frit 3.426,00 

240 Công ty Cổ phần Công nghệ Frit Phú Sơn Lô CN17, Khu công nghiệp Phú 

Đa, xã Phú Vang, thành phố Huế 

Sản xuất men frit 1.356,00 

241 Công ty Cổ phần Prime Phong Điền Lô CN01, Khu B, Khu công 

nghiệp Phong Điền, phường 

Phong Điền, thành phố Huế 

Sản xuất men frit 1.792,00 

242 Công ty TNHH Vitto Khu công nghiệp La Sơn, xã 

Hưng Lộc, thành phố Huế 

Sản xuất men frit 3.934,00 

243 Công ty Cổ phần Frit Hương Giang Lô CN07, Khu B, Khu công 

nghiệp Phong Điền, phường 

Phong Điền, thành phố Huế 

Sản xuất men frit 3.095,00 

244 Công ty TNHH Coxano Trường Sơn Khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 

Hương Trà, thành phố Huế 

Sản xuất gạch 4.225,00 

245 Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Huế 132 Dạ Lê, phường Thanh Thủy, 

thành phố Huế 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.723,00 

246 Chi nhánh Công ty TNHH Aeonmall Việt 

Nam tại Huế 

Số 8 đường Võ Nguyên Giáp, 

phường An Cựu, thành phố Huế 

Tòa nhà thương mại 3.097,00 

247 Chi nhánh tại TP Huế - Công ty CP 

VINCOM RETAIL 

50A Hùng Vương, phường 

Thuận Hoá  

Tòa nhà thương mại 1.063,00 

17. Tỉnh Hà Tĩnh 

248 Chi nhánh Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh Thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 6.237,00 

249 Công ty cổ phần Gạch ngói Cầu Họ Xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh Sản xuất vật liệu xây dựng 5.920,00 

250 Công ty cổ phần Việt Hà Số 01, ngõ 18, đường Lê Duy 

Điếm, Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

3.139,00 
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251 Nhà máy gạch Tuynel Ngọc Sơn (Phú Hưng 

Hà Tĩnh) 

Thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Sản xuất gạch 9.923,00 

18. Tỉnh Nghệ An 

252 Nhà máy xi măng Tân Thắng Xóm Bắc Thắng, xã Quỳnh 

Thắng, tỉnh Nghệ An  

Sản xuất xi măng 44.529,00 

253 Nhà máy xi măng Sông Lam 2 Km số 62-Quốc lộ 7, thôn Hội 

Sơn 6, xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ 

An 

Sản xuất xi măng 14.843,00 

254 Nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ 

An  

Sản xuất xi măng 34.634,00 

255 Nhà máy xi măng Sông Lam - Đô Lương Xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An  Sản xuất xi măng 98.954,00 

256 Nhà máy xi măng Sông Lam - Nghi Thiết Xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An  Sản xuất xi măng 29.243,00 

257 Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương Xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An  Sản xuất vật liệu xây dựng 1.865,00 

258 Nhà máy gạch Tuynel Thiên Sơn  - Chi 

nhánh Công ty CP đầu tư phát triển Thiên 

Sơn - Nam Đàn 

Xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An  Sản xuất vật liệu xây dựng 1.243,00 

259 Công ty TNHH SX Gạch ngói Đồng Tâm Xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An  Sản xuất vật liệu xây dựng 1.554,00 

260 Công ty CP Xây dựng & Vận tải Tám Tài Xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An  Sản xuất vật liệu xây dựng 1.243,00 

261 Công ty CP Gạch ngói 30/4 Xã Minh Tiến, tỉnh Nghệ An Sản xuất vật liệu xây dựng 1.865,00 

19. Tỉnh Quảng Trị 

262 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh Thôn Cương Trung C, xã Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Sản xuất xi măng, vôi và 

thạch cao. 

126.195,20 

263 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt 

Nam  

Thôn Xuân Hạ, xã Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 

Sản xuất xi măng, vôi và 

thạch cao 

141.068,70 

264 Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng 

COSEVCO 

Thôn 6, phường Đồng Thuận, 

tỉnh Quảng Trị 

Sản xuất vật liệu xây dựng 10.069,80 

265 Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng 

1/5 Quảng Bình 

Thôn Thuận Phong, phường 

Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.839,90 

266 Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị Km8, quốc lộ 9, phường Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.170,70 
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267 Nhà máy xi măng Vạn Ninh, Công ty cổ 

phần xi măng Vicem Hải Vân 

Thôn Áng Sơn, Xã Trường Ninh, 

, tỉnh Quảng Trị 

Sản xuất xi măng 12.467,00 

268 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn - Chi 

nhánh Quảng Trị 

Khu công nghiệp Nam Đông Hà, 

phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị 

Sản xuất xi măng 1.023,50 

20. Tỉnh Thanh Hóa 

269 Nhà máy XM Long Sơn Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Sản xuất xi măng 951.859,93 

270 Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Sản xuất xi măng 23.874,55 

271 Nhà máy xi măng Nghi Sơn - Công ty CP 

Xi măng Nghi Sơn 

Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Sản xuất xi măng 394.983,35 

272 Nhà máy xi năng Bỉm Sơn, Công ty Cổ 

phần Xi măng Bỉm Sơn 

Tổ dân số 7, phường Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất xi măng 279.462,04 

273 Nhà máy Xi măng Đại Dương Xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất xi măng 512.023,23 

274 Nhà máy Xi măng Công Thanh - Công ty 

CP Xi măng Công Thanh 

Thôn Tam Sơn, xã Trường Lâm, 

tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất xi măng 2.487,91 

275 Nhà máy gạch men Vicenza -Tổng Công Ty 

Đầu Tư Phát Triển Đô Thị - Công Ty Cổ 

Phần 

Lô C, E Khu Công nghiệp Lễ 

Môn, phường Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa 

Sản xuất vật liệu xây dựng 27.042,78 

276 Công ty CP đầu tư phát triển Vicenza Lô A, KCN Lễ Môn, phường 

Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.203,15 

IV. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

21. Thành phố Đà Nẵng 

277 Khách sạn Crowne Plaza Danang - Công ty 

TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores 

Lô 8, đường Trường Sa, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng 

Tòa nhà thương mại 2.667,00 

278 Khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng, Công ty 

cổ phần Khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn 

05 đường Trường Sa, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng 

Tòa nhà thương mại 2.344,00 
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279 Khách sạn Novotel, Công ty TNHH Mặt 

Trời Sông Hàn 

36 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

Tòa nhà thương mại 1.510,00 

280 Khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng - Công 

ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông 

Phương 

Đường Trường Sa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

Tòa nhà thương mại 1.347,00 

281 Siêu thị Vincom Plaza - Chi nhánh tại Đà 

Nẵng 

91 OA Ngô Quyền, phường An 

Hải, thành phố Đà Nẵng 

Tòa nhà thương mại 1.637,00 

282 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Số 65 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Hải Vân, thành phố Đà Nẵng 

Sản xuất xi măng 2.916,00 

283 Công ty TNHH MTV xi măng miền Trung Quốc lộ 14B, Thôn Phú Sơn 

Nam, xã Hòa Tiến, thành phố Đà 

Nẵng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.341,00 

284 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco Đường số 9, Khu công nghiệp 

Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.129,00 

285 Công ty TNHH MTV xi măng Xuân Thành 

Quảng Nam 

Thôn Đồng Râm, xã Thạnh Mỹ, 

thành phố Đà Nẵng 

Sản xuất xi măng 8.732,00 

286 Công ty cổ phần Đồng Tâm Miền Trung Khu công nghiệp Điện Nam - 

Điện Ngọc, phường Điện Bàn 

Đông, thành phố Đà Nẵng 

Sản xuất gạch men 7.494,00 

287 Công ty cổ phần Prime Đại Lộc Khu công nghiệp Đại Quang, xã 

Hà Nha, thành phố Đà Nẵng 

Sản xuất gạch ốp, lát cao 

cấp 

33.572,00 

288 Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC Lô 03, đường số 01, Khu công 

nghiệp Bắc Chu Lai, xã Núi 

Thành, thành phố Đà Nẵng 

Sản xuất gạch men và gạch 

ốp tường 

10.038,00 

289 Công ty TNHH Ngọc Lĩnh Thôn 9, xã Phước Hiệp, thành 

phố Đà Nẵng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.562,00 

290 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan 

Ngọc Anh 

Thôn A Đông, xã Thu Bồn, thành 

phố Đà Nẵng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.164,00 

22. Tỉnh Gia Lai 
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291 Công ty cổ phần Takao Bình Định Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã 

Bình An, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.315,00 

292 Công ty Cổ phần Công nghiệp Kamado Lô CN-14, cụm công nghiệp 

Bình Nghi, xã Tây Sơn, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất vật liệu xây dựng 3.253,00 

293 Nhà máy chế biến đá ốp lát Bình Định - Chi 

nhánh Công ty cổ phần Phú Tài 

Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã 

Xuân An, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.564,00 

294 Công ty TNHH Đá Granite Đông Á Xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai Sản xuất vật liệu xây dựng 1.435,00 

295 Xí nghiệp 380 - Chi nhánh Công ty cổ phần 

Phú Tài 

Khu vực 5, phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất. chế biến đá 1.383,00 

23. Tỉnh Khánh Hòa 

296 Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem 

Hà Tiên - Trạm Nghiền Cam Ranh 

Thôn Hòn Quy, xã Nam Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Sản xuất xi măng 3.018,00 

297 Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Hà 

Tiên 1 - Trạm nghiền Cam Ranh 

Thôn Hòn Quy, xã Nam Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Sản xuất xi măng 9.673,00 

297 Công ty TNHH MTV Đá Phú Tài Khánh 

Hòa 

Thôn Cây Sung, xã Diên Thọ, 

tỉnh Khánh Hòa 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.003,00 

298 Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần 

Vinpearl 

46 Lê Thánh Tôn, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Tòa nhà thương mại 1.278,00 

24. Tỉnh Lâm Đồng 

299 Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành Số 14 thôn Hiệp Thành 1, xã Gia 

Hiệp, tỉnh Lâm Đồng 

Khai thác đất sét 2.697,64 

300 Công ty TNHH Lang Hanh Thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, tỉnh 

Lâm Đồng 

Khai thác đất sét 3.029,09 

301 Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm 

Viên 

Xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất vật liệu xây dựng 2.479,00 

302 Công ty cổ phần Thắng Đạt (Nhà máy gạch 

Tuynel) 

Thôn BoKơBang, Xã Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Sản xuất gạch 3.903,00 

303 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Long 

Sơn 

J45 Tôn Đức Thắng, phường 

Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 

Khai thác cát, đá, sỏi 7.580,48 
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304 Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và 

Sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên 

Khu phố Bắc Sơn, xã Lương 

Sơn, tỉnh Lâm Đồng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 90.819,70 

V. Đông Nam Bộ 

25. Thành phố Hồ Chí Minh 

343 Công ty TNHH Siam City Cement (Việt 

Nam) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất xi măng 1.086,00 

344 Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh Số 433, đại lộ 30/4, phường Tân 

Ninh, thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất xi măng 6.739,00 

345 Công ty TNHH Siam City Cement (Việt 

Nam) - Trạm Nghiền Hiệp Phước 

Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, 

phường Xóm Chiếu, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Sản xuất xi măng 1.402,00 

346 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà 

Tiên - Trạm nghiền Phú Hữu 

Phường Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 11.098,00 

347 Công ty TNHH Yoshino Gymsum Việt Nam Khu công nghiệp Chuyên sâu 

Phú Mỹ 3, xã Châu Pha, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất xi măng 6.826,00 

348 Công ty Cổ phần Gốm sứ Granite VTC Lô V8, Khu công nghiệp Mỹ 

Xuân B1-CONAC, phường Phú 

Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.035,00 

349 Công ty TNHH Gạch men Nhà Ý Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, 

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 9.747,00 

350 Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam 

tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, 

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.230,00 

351 Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi 

măng Cẩm Phả 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, 

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất xi măng 5.494,00 
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352 Chi nhánh Công ty TNHH Kính NSG Việt 

Nam 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân, 

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất kính xây dựng 220.949,87 

353 Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở 

rộng, phường Phú Mỹ, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Sản xuất kính xây dựng 36.374,00 

354 Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, 

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất gạch ốp lát 20.939,00 

355 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên 

Giang – Becamex 

Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 

phường Bến Cát, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất xi măng 1.085,00 

356 Công ty TNHH Xi măng Fico Bình Dương Thửa đất 33, 34; xã Thường Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất xi măng 1.198,00 

357 Công ty Cổ phần Gạch Đông Nam Á Khu phố 9, phường Chánh Phú 

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 

2.778,00 

358 Công ty TNHH Việt Nam Gạch Men Thạch 

Anh 

Khu phố An Hòa, phường Dĩ An, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 10.721,00 

359 Công ty Cổ phần Vitaly Đường N1, phường Bình Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 9.625,00 

360 Công ty TNHH Hưng Long Lô F, 8A, CN, Khu công nghiệp 

Mỹ Phước II, phường Bến Cát, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.178,00 

361 Công ty TNHH Shijar (Việt Nam) Đường Nguyễn Thái Bình, khu 

phố 9, phường Phú Lợi, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.857,00 

362 Công ty Kính nổi Viglacera Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, 

phường Tân Đông Hiệp, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất kính xây dựng 3.504,00 
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363 Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh 

Bình Dương 

Canary, đại lộ Bình Dương, 

phường Thuận Giao, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Tòa nhà Thương mại 3.247,00 

364 Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn 213/13 đường Nguyễn Gia Trí, 

phường Thạnh Mỹ Tây, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất xi măng 2.345,00 

365 Nhà máy Sản xuất Tấm Thạch cao - Công ty 

TNHH Vật liệu sáng tạo Phú Mỹ 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, 

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.747,00 

366 Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation 

Việt Nam 

Lô V8, Đường số 8, Khu công 

nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac, 

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 30.795,00 

367 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền 

Phong Phía Nam 

Đường D3, Khu công nghiệp Phú 

Mỹ II mở rộng, phường Phú Mỹ, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 7.205,00 

368 Công ty TNHH Wun Taix Tổ 8, khu phố 4, phường Long 

Trường, thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất xi măng 12.113,00 

369 Chi nhánh Công ty TNHH Calofic tại Hiệp 

Phước 

Đường Nguyễn Thái Bình, 

phường Phú Lợi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 1.673,00 

370 Công ty TNHH MTV Xi măng Fico Bình 

Dương 

Ấp 1, xã Thường Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Sản xuất xi măng 1.002,00 

371 Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng 

Công nghệ mới 

Số 402/1 Thống Nhất, phường 

Tam Thắng, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 2.862,00 

372 Công ty TNHH Knauf Việt Nam Lô C5-C6 (khu A2), đường D9, 

Khu công nghiệp Rạch Bắp, 

phường Tây Nam, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 37.464,00 
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373 Nhà máy Nghiền Clinker Hiệp Phước - 

Công ty Xi măng Chinfon 

Lô A7, KCN Hiệp Phước, Xã 

Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Sản xuất xi măng 7.390,00 

374 Công ty TNHH Saint - Gobain Việt Nam Lô C23B, Đường số 11 ,Khu 

Công nghiệp Hiệp Phước, Xã 

Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 14.282,00 

375 Chi nhánh Công ty CP Xi Măng Thăng 

Long 

Lô A3, Khu Công nghiệp Hiệp 

Phước, xã Hiệp Phước, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 7.988,00 

26. Tỉnh Tây Ninh 

376 Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem 

Hà Tiên - Trạm Nghiền Long An 

Khu Công nghiệp Long Định, xã 

Long Cang, tỉnh Tây Ninh 

Sản xuất xi măng 3.487,75 

377 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Sản xuất vật liệu xây dựng Đồng Tâm 

Xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh Sản xuất vật liệu xây dựng 3.348,00 

378 Công ty Cổ phần Hiệp Phú Khu công nghiệp Long Hậu, xã 

Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh 

Sản xuất vật liệu xây dựng 4.950,00 

379 Nhà máy xi măng Tây Ninh, Công ty Cổ 

phần xi măng FICO Tây Ninh 

Xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh Sản xuất xi măng 18.077,00 

27. Tỉnh Đồng Nai 

380 CP Vật liệu Xây dựng VIDONA Cụm công nghiệp Vật liêu xây 

dựng Tân An Ấp Bình Chánh, xã 

Tân An, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch men 3.966,00 

381 Công ty CP Gạch men Phương Nam Cụm công nghiệp Vật liêu xây 

dựng Tân An, Ấp Bình Chánh, xã 

Tân An, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch men 3.243,00 

382 CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera Khu công nghiệp Gò Dầu, xã 

Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.788,00 

383 Chi nhánh CP Xi măng VICEM Hà Tiên - 

NM Bình Phước 

Khu Phố Thanh Bình, phường 

An Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất vật liệu xây dựng 26.714,00 
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384 Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ Đường Số 8 Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch 2-Nhơn Phú, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch men 2.825,00 

385 CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai Ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng 

Nai 

Sản xuất xi măng 1.384,00 

386 Công ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C Khu công nghiệp Gò Dầu, xã 

Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất vật liệu xây dựng 5.028,00 

387 CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Đường số 8 Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch men 3.457,00 

388 CP Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - 

Nhơn Phú Xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Sản xuất gạch men 1.036,00 

389 Công ty TNHH xi măng Siam City Nhơn 

Trạch 

KCN Ông Kèo, Xã Đại Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất xi măng 6.903,00 

390 Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây 

dựng Đồng Nai 

Ấp 3, Xã Đại Phước, tỉnh Đồng 

Nai 

Sản xuất xi măng 5.397,00 

391 Công ty cổ phần Gạch men Ý Mỹ Khu công nghiệp Tam Phước, 

phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Sản xuất gạch men 20.190,00 

392 Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh Đường 1, Khu công nghiệp Biên 

Hòa 1, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Sản xuất gạch men 20.357,00 

VI. Đồng bằng sông Cửu Long 

28. Thành phố Cần Thơ 

393 Trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh 

Cần Thơ (Khách sạn Sheraton) 

Số 209, đường 30/4, phường 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Tòa nhà thương mại   

394 Công ty TNHH xi măng Cần Thơ – Hậu 

Giang (Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu 

Giang) 

Cụm công nghiệp tập trung Phú 

Hữu A, giai đoạn 3, xã Châu 

Thành, thành phố Cần Thơ 

Sản xuất xi măng   

395 Công ty CP Trung tâm Thương mại Lotte 

Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ 

84 Mậu Thân, phường Cái Khế, 

thành phố Cần Thơ 

Tòa nhà thương mại 1.003,00 
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396 Chi nhánh tại Thành phố Cần Thơ - Công ty 

TNHH vận hành Vincom Retail 

209 đường 30/4, phường Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 

Trung tâm thương mại 1.542,00 

397 Công ty Cổ phần 720 Lê Hồng Phong, phường Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ 

Sản xuất xi măng 1.083,00 

398 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô Km 14, Quốc lộ 91, phường 

Phước Thới, thành phố Cần Thơ 

Sản xuất xi măng 8.160,00 

399 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng 

Cần Thơ 

Quốc lộ 80, phường Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ 

Sản xuất xi măng 1.223,00 

29. Tỉnh An Giang 

400 Nhà máy Gạch Ceramic An Giang - Công ty 

Cổ phần Xây lắp An Giang 

Quốc lộ 91 khóm Đông Thạnh A, 

phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang 

Sản xuất vật liệu xây dựng   

401 Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên - 

Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang 

116 Trần Hưng Đạo, phường 

Bình Đức, tỉnh An Giang 

Sản xuất vật liệu xây dựng   

402 Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang - 

Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang 

Khóm 5, xã Tri Tôn, tỉnh An 

Giang 

Sản xuất vật liệu xây dựng   

403 Nhà máy Xi Măng An Giang- Công ty Cổ 

phần Xây lắp An Giang 

Số 2435 Trần Hưng Đạo, khóm 

Đông Thạnh B, phường Mỹ 

Thới, tỉnh An Giang 

Sản xuất xi măng   

404 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên 

Giang 

214, ấp Hòn Chông, xã Kiên 

Lương, tỉnh An Giang 

Sản xuất xi măng   

405 Nhà máy Xi măng Kiên Lương, Chi nhánh 

Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 

Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bom, xã 

Kiên Lương, tỉnh An Giang 

Sản xuất xi măng   

406 Nhà máy Xi măng Insee, Công ty TNHH 

Siam City Cement (Việt Nam) 

Liên tỉnh lộ 11, xã Kiên Lương, 

tỉnh An Giang 

Sản xuất xi măng   

407 Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang Tổ 4, khu phố Xà Ngách, thị trấn 

Kiên Lương, Kiên Lương, tỉnh 

Kiên Giang, tỉnh An Giang 

Sản xuất vật liệu xây dựng 8.094,00 

408 Công ty cổ phần xi măng Kiên Giang Số 298, quốc lộ 80, khu phố Lò 

Bom, xã Kiên Lương, tỉnh An 

Giang 

Sản xuất xi măng   
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409 Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại 

dịch vụ Toàn Thành Tâm 

Tổ 4, ấp Ngã Tư, phường Tô 

Châu, tỉnh An Giang 

Sản xuất vật liệu xây dựng   

410 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du 

lịch Phú Quốc 

Khu Bãi Dài, đặc khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang 

Tòa nhà thương mại 20.811,26 

30. Tỉnh Đồng Tháp 

411 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại 

Hữu 

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, 

tỉnh Đồng Tháp 

Sản xuấ vật liệu xây dựng   

412 Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh - Nhà 

máy gạch men Hà Thanh 

Ấp K12, xã Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

Sản xuất gạch men   

 


